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Ôn tập chủ đề "School things and colours (Đồ dùng học tập, màu sắc)" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. “Ruler” nghĩa là gì?

A. Cái thước B. Cái bút C. Quyển sách D. Cái cặp

Câu 2. Nghe và chọn từ đúng:

✏️
A. eraser B. pencil C. school bag D. notebook

Câu 3. Nối từ với nghĩa:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. book

2. pen

3. school bag

4. eraser

Cột B

a. cục tẩy

b. quyển sách

c. cái bút

d. cái cặp

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 4. What colour is the sky on a sunny day? It's ___.

A. blue B. black C. pink D. brown

Câu 5. “Is this your pen?” – “Yes, it (1) …………………… .”

Câu 6. Chọn câu đúng:

A. This is a eraser. B. This is an eraser. C. This are an eraser. D. These is an eraser.

Câu 7. “Yellow” là màu vàng.

Đúng Sai
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